TUẦN 23,24,25,26- PHIẾU HỌC TẬP – BÀI TẬP TỰ RÈN LUYỆN

MÔN CÔNG NGHỆ 7
Câu 1: Theo giới tính, trang phục chia làm mấy loại?
A. 1                                                             B. 2

C. 3                                                             D. 4

Câu 2 : Quy trình giặt, phơi quần áo được tiến hành theo trình tự nào sau đây?
A. Chuẩn bị → Thực hiện →Hoàn tất

B. Chuẩn bị →Hoàn tất → Thực hiện

C. Thực hiện → Chuẩn bị → Hoàn tất

D. Thực hiện →Hoàn tất → Chuẩn bị

Câu 3 :Vẻ đẹp của mỗi người được tạo nên từ:
A. Phong cách thời trang

B. Cách ứng xử

C. Phong cách thời trang và cách ứng xử
D. Địa vị xã hội

Câu 4: Người lớn tuổi nên chọn vải và kiểu may trang phục nào dưới đây:

A. Vải màu tối, kiểu may ôm sát.

B. Vải màu tối, kiểu may trang nhã, lịch sự.

C. Vải màu sắc sặc sỡ, kiểu may hiện đại.

D. Vải màu tươi sáng, kiểu may cầu kì, phức tạp

Câu 5: Quy trình là quần áo gồm các bước theo thứ tự nào sau đây?

A. Là, điều chỉnh nhiệt độ bàn là, phân loại quần áo, để bàn là nguội hẳn.

B. Phân loại quần áo, điều chỉnh nhiệt độ bàn là, là, để bàn là nguội hẳn.

C. Điều chỉnh nhiệt độ bàn là, phân loại quần áo, để bàn là nguội hẳn, là.

D. Điều chỉnh nhiệt độ bàn là, là, phân loại quần áo, để bàn là nguội hẳn.

Câu 6. Thời trang thể hiện qua:

A. Kiểu dáng trang phục                        B. Màu sắc trang phục

C. Chất liệu trang phục                          D. Kiểu dáng, màu sắc, chất liệu trang phục.

Câu 7. Theo em, màu vải nào có thể phối hợp với tất cả các màu khác?

A. Màu trắng                                          B. Màu xanh

C. Màu trắng và màu đen                      D. Màu vàng

Câu 8. Trang phục thể thao thuộc kiểu trang phục nào?

A. Theo thời tiết                                     B. Theo công dụng

C. Theo lứa tuổi                                     D. Theo giới tính

Câu 9: Hãy tự xác định vóc dáng của em và lựa chọn màu vải, họa tiết phù hợp với vóc dáng của mình?
Câu 10: Trang phục là gì? Nêu vai trò của trang phục?
Câu 11: Em hiểu như thế nào là phong cách thời trang? Nêu một số phong cách thời trang cơ bản mà em biết?

- Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động để các thiết bị, đồ dùng trong nhà có thể tự động hoạt động theo ý muốn của chủ nhà. 
 -Tiện ích: có hệ thống điều khiển các đồ dùng điện của ngôi nhà tự động hoạt động theo chương trình cài đặt sẵn 
Câu 6: Em hãy cho biết vai trò của mỗi nhóm thực phẩm chính đối với sức khoẻ con người? 

- Nhóm thực phẩm giàu chất đạm : có vai trò xây dựng, tạo ra các tế bào mới để thay thế những tế bào già chết đi, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển.
- Nhóm thực phẩm giàu chất đường, bột: nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể.
- Nhóm thực phẩm giàu chất béo: góp phần cung cấp năng lượng, giúp bảo vệ cơ thể và chuyển hoá một số vitamin cần thiết.
- Nhóm thực phẩm giàu chất khoáng và vitamin: tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp cơ thể khoẻ mạnh để chống lại bệnh tật.

Câu 7 :Em hãy cho biết vai trò của mỗi nhóm thực phẩm chính đối với sức khỏe con người ?
 Câu 8: Cho biết những thực phẩm sau thuộc nhóm thực phẩm nào đỗ xanh , mực ,thịt ,trứng cút?
Câu 9:Chế độ ăn uống khoa học cần phải đạt những yêu cầu gì ?
 Câu 10: Em hãy tự đánh giá mức dinh dưỡng trong bữa ăn anh hàng của gia đình mình và nêu cách khắc phục nếu chưa hợp lý ý ?
Câu 11: Nếu không được bảo quản đúng cách thực phẩm sẽ bị hư hỏng như thế nào ?

Câu12: Hãy trình bày các phương pháp bảo quản thực phẩm mà gia đình em từng sử dụng?
Câu 13: Hãy kể các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt mà gia đình em đã thực hiện ?
Câu 14: Trình bày cách tính chi phí cho một bữa ăn?
Bài làm
